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PHỤ LỤC III 

Mẫu số 18  

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU 

Số: ……………....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  –  Tự do – Hạnh phúc 

________________________  

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THUỐC GÂY NGHIỆN/THUỐC HƯỚNG THẦN/ THUỐC TIỀN 

CHẤT/THUỐC PHÓNG XẠ/THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/THUỐC 

DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN/THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN 

CHẤT/THUỐC TRONG DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM TRONG 

MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC 

Kính gửi: Bộ Y tế 

(Kỳ báo cáo: từ ngày ……….. đến ngày ………….) 

STT Tên thuốc, hàm 

lượng/nồng độ, 

dạng bào chế, quy 

cách đóng gói 

Số giấy đăng 

ký lưu hành, 

giấy phép 

nhập khẩu 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

tồn kho 

cuối kỳ báo 

cáo trước  

Số lượng 

nhập khẩu 

trong kỳ 

báo cáo 

Số lượng 

xuất trong 

kỳ báo cáo 

Số lượng 

hao hụt 

(hỏng, vỡ, 

hết hạn 

dùng) 

Tồn kho cuối 

kỳ báo cáo 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (5) + (6) 

– (7) – (8) 

(10) 
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Tài liệu kèm theo: 

- Báo cáo chi tiết về số lượng hao hụt (nếu có).  

- Danh sách chi tiết tên, địa chỉ khách hàng, số lượng thuốc mua trong kỳ báo cáo từ cơ sở nhập khẩu. 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Lưu tại cơ sở. 

 

Người lập báo cáo …., Ngày……..tháng…….năm….. 

Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền 

(ký tên, đóng dấu) 

 


